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Canh Tý 2020
Từ 23.12 Ất Hợi đến 15.01 Canh Tý
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PHỆ HẠP - KIỂN - DI

Diệu dụng thứ nhất
- Đồng hồ kiểu cũ, loại chạy bằng bánh xe răng 
(Phệ Hạp) cũ xấu han rỉcũng đuợc (Kiển) để 
trong nhà (Di) hoặc treo thêm ở nhà bếp (Di).
- Hoặc có thể treo thêm ở phòng ngủ (Di), với 
điều kiện đêm khuya không kêu lớn làm ảnh 
hưởng đến giấc ngủ.
- Những người làm nghề đồng hồ,nghể thiên 
văn,hoặc có liên hệ thường xuyên với giờ 
giấc,nên lưu ý mẹo nầy

Diệu dụng thứ hai
-  Chày giã tiêu, tỏi, ớt, thịt, đồ ăn,...
-  Máy xay tiêu, xay café, máy xay thịt,…
-  Máy xay sinh tố, máy ép nước trái cây,...
- Những người buôn bán tạp hóa,sinh tố, xay bầm 
thịt heo,,xay gạo ,xay đá,tán bột, xay tiêu ,cà phê-
lưu tâm mẹo nầy

Diệu dụng thứ ba
- Đánh bóng (Phệ Hạp) lư hương cho sạch sẽ, sáng 
bóng (Ly động) tránh bụi bám, ố dơ, cũ (Kiển) 
trước khi để trên Bàn Thờ (Di)
- Để trên bàn Thờ một số loại sách nghiên cứu 
mà mình ưa thích…
- Các nhà sử học để sách sử, Y s ĩ để sách y..v..v.. 
Nên chùi lư hương ,bàn thờ , thậm chí cần chà 
nhám,đánh bóng lư hương

Diệu dụng thứ tư

- Nếu nhà có chuột, sâu rầy, gián bọ (Kiển)... nên 
mua cái bẫy chuột mới (Phệ Hạp) và thuốc diệt dán 
bọ... để trong nhà bếp, gần cánh cửa..(Kiển) trong 
bếp, phòng ăn, phòng ngủ (Di)…
- Nhà có nuôi mèo khỏi cần bẩy chuột-nhà có nuôi 
mèo thì cũng nên mua mèo gấu nhồi bông để chưng
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Diệu dụng thứ năm

- Cúng loại trái cây như: Dừa nạo. Trái ăn phải cạp 
hột như Bắp, Xoài, Sầu riêng, Cóc, v.v...
- Chùi rửa thật sạch cái lò xo xoắn để khui rượu, cái 
đánh bột, trứng gà làm bánh bông lan.  

Diệu dụng thứ sáu
Mua cái lược mới (Phệ Hạp cài răng lược) - nhằm 
mục đích chải chuốt, gỡ tóc rối (Kiển nghĩa bóng 
gỡ tóc rối) sau khi ngủ dậy (Di) hoặc khi đi ra khỏi 
nhà (Di)

Nghĩa bóng : Gở rối tơ lòng

Diệu dụng thứ bảy

- Đèn chớp tắt, đèn nhấp nháy, đèn chiếu hào 
quang (Kiển): trang trí Bàn Thờ, trong nhà, cây 
mai, cây đào, cây thông,…(Di) có thể quấn 
quanh cây (Phệ Hạp)

Diệu dụng thứ tám

- Hòn non bộ: Chọn Hòn non bộ có hình ảnh Nước 
chảy xối lên cục Đá. Thể hiện hình ảnh “Nước chảy 
đá mòn” nhắc nhở chúng ta luôn Kiên Trì, Kiên 
Nhẫn, Cố gắng Vượt qua mọi Trở ngại (Kiển) mọi 
Vướng mắc (Phệ Hạp) không yếu đuối, nản lòng 
(Phệ Hạp) trong mọi Động Tĩnh cuộc sống của năm 
nay (Di).

Diệu dụng thứ chín
- Nên mua tích trữ ngũ cốc, lương thực, thực 
phẩm,… để dành trong nhà trước Giao Thừa.
- Có thể thay bếp mới, tủ lạnh mới, Ông Táo mới 
(nếu cần).

Nên có gạo đầy lu (Di) để ăn (Phệ hạp)

Diệu dụng thứ mười
- Có thể treo hình ảnh hoặc tượng Song Long 
Chầu Nguyệt.
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- Hình ảnh Xà nẹo (Phệ hạp) gọi là nhảy đầm 
trên sàn nhảy (Di)
- Ống Heo để bỏ ống, để dành tiền trong nhà.

Đó là 10  Ứng dụng trong năm nay bạn nào còn 
biến thông những gì hay khác thì cứ ứng dụng.

Dành riêng cho nội bộ VNDLHVui xuân và Ứng dụng Dịch Lý vào đời sống thường nhật

23 Tết
I.    TIỄN ĐƯA ÔNG TÁO:

DL: Thứ sáu, 17/01/2020(ÂL: Ngày Kỷ Mùi, 23/12/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g

-
01g

Bác Khôn Khôn
Câu Trần Dọn dẹp nhà cửa, bỏ đồ hư cũ... Nên ngủ sớm

01g
-

03g

Đ.Súc Q.Muội Cổ
Đằng Xà

Cẩn thận cửa nẻo trước khi đi ngủ.
Nội bộ trong nhà nên nén giận,

không nên gây gỗ
03g

-
05g

Tổn Phục Di
Bạch Hổ Nghỉ ngơi. Ngủ thêm cho khỏe.
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05g
-

07g

Bí Giải Di
Huyền Vũ

Dọn dẹp, lau chùi cửa kính, phòng ăn, phòng bếp 
cho sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp.
Xem lại đèn, nước trong nhà.

07g
-  09g

Di T.Khôn P.Hạp
Thanh Long

Mua bánh mứt kẹo, hạt bí, hạt dưa... để ăn vặt trong 
ngày Tết. Nếu cần, nên mua hoặc đổi tủ lạnh, máy 

nghiền café, máy sinh tố, máy ép,...
Chăm lo cho răng miệng.

Ngành Thực Phẩm nên Cúng Tổ
Ngành y , nha sĩ nên cúng tổ
Nhà hàng quán ăn cúng tổ
Cúng Tiễn Đưa Ông Táo

09g
–

11g

Cổ Q.Muội T.Tốn
Chu Tước

Sửa hoặc thay còi xe, chuông cửa, đổi chuông điện 
thoại,...

Xem lại cửa nẻo.
Nên tránh né nhập phe gây gỗ

11g
–

13g

Mông Phục Sư
Câu Trần

Phụ giúp con cái, hoặc các em nhỏ. Làm việc thiện. 
Thăm người đỡ đầu.

Ngành sản xuất Lưới, Mùng, Màn,quần áo.nón , dù , 
vợt đánh banh nên Cúng Tổ.

13g
–

15g

Th.Cấn Giải Bí
Đằng Xà

Kiểm tra sửa chữa: Cửa, Đèn, Tủ, Ngăn kéo, kệ, Bàn 
ghế, Giường ngủ,...

Nên mở cửa cho thoáng sáng nhà và thận trọng gian 
tà (Đằng xà)

15g
–

17g

Bác KhônMông
Bạch Hổ

Chăm sóc lại mộ phần.
Dọn dẹp trong nhà. Rác quanh nhà nên thu dọn.

Đi đường đèo hết sức thận trọng
Thăm viếng Mộ Cốt Người Thân.

Cúng Tổ Ngành Dịch vụ Mai Táng.

17g
–

19g

Đ.Súc Muội Tổn
Huyền Vũ

Mua tích trữ đồ để lâu được cho ngày Tết…
Cẩn thận khi ở chốn đông người

Thăm viếng họ hàng trong năm ít gặp
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19g
–

21g

Tổn Phục Khuể
Thanh Long

Đồ hư cũ nên sửa chữa hoặc bỏ đi.
Nên làm từ thiện. Giải trí.

Thăm viếng Mộ Cốt Người Thân.
Ngành Sân khấu, Môi giới Hôn nhân,

 Trang Điểm nên Cúng Tổ

21g
–

23g

Bí Giải G.Nhân
Chu Tước

Xem lại các đèn và các vật trang trí trong nhà. 
Cùng người trong nhà ra ngoài vui chơi, ngắm cảnh, 

chụp hình...
Con cháu nên về đoàn tụ

Cúng Tiễn Đưa Ông Táo

24Tết
II.   ĐI VIẾNG MỘ

DL: Thứ bảy, 18/01/2020 (ÂL: Ngày Canh Thân, 24/12/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g 
-

01g

Thái Muội Thăng
Bạch Hổ

Dọn dẹp nhà cửa. Chuẩn bị mọi thứ cho ngày 
Tết... Sắp xếp nhanh gọn rồi đi ngủ.

Giờ nầy : nên điều hành mọi việc thật nhanh 
gọn

01g 
-

03g

Lâm Phục Phục
Huyền Vũ

Nên nghỉ ngơi, dưỡng sức để mau hồi phục
Súc sáng trí

03g 
-

05g

M.Sảng GiảiPhục 
Thanh Long Nên đi ngủ để mau hồi phục khổ trí, khổ tâm

05g 
-

07g

Phục Khôn Chấn
Chu Tước

Về quê. Rửa xe. Dọn dẹp sân vườn, chung 
quanh nhà. Mua thêm những gì còn thiếu...Đi 

đường cẩn thận.
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07g 
-  

09g

Thăng Muội Tỉnh
Câu Trần

Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ.Về quê. Thăm 
viếng mộ cốt. Làm từ thiện. Thăm hỏi người 

cao tuổi...Nếu cận tết phải xa nhà, có thể Rước 
Ông Táo về nhà giờ nầy.

Ngành Hàng không, Thang máy, Ngành tàu 
thủy, tàu lặn  nên cúng tổ.

Những ai gặp thăng trầm trong năm ( thăng 
tĩnh) ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh cũng 

nên cúng tổ

09g 
– 

11g

Sư Phục Mông
Đằng Xà

Thăm Thầy Cô. Thăm bạn bè. Hỗ trợ Hội Từ 
thiện, Hội Cứu tế Chẩn bần, Hội Khuyết tật, 

Thăm viếng mộ cốt người thân,...
Ngành Sư Phạm, ngành Y Dược nên Cúng Tổ.
Ngành bao bì, áo mưa, dù, nón nên Cúng Tổ

11g 
– 

13g

Khiêm Giải 
M.Sảng-Bạch Hổ

Kiểm tra Đèn. Xem lại chỗ thờ cúng trong nhà.
Đóng cửa nẻo cẩn thận , đề phòng rắn rít cắn 

(Huyền vũ của khôn)
Dịch vụ Mai táng, Ngành Giao thông, Cầu 

đường, Bưu  Chính, Viễn thông... nên Cúng Tổ

13g 
– 

15g

T.Khôn T.Khôn 
Sư - Huyền Vũ

Thăm hỏi Thầy Cô, Thủ trưởng, người lớn 
tuổi…viếng thăm ông bà nội ngoại

Cúng Thổ Địa - Cúng Gia Đạo

15g 
– 

17g

Thái Q.Muội Lâm
Thanh Long

Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ. Thăm người 
Thân, Thầy Cô, Bạn bè. Viếng mộ cốt người 

thân...Ngành Ngoại giao, Giao thông, Bưu chính, 
Viễn thông, Giáo dục nên Cúng Tổ.

Đón Ông Bà, Ông Táo.

17g 
– 

19g

Lâm Phục Q.Muội
Chu Tước

Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ. Thăm người 
thân. Thăm Thầy Cô hưu trí. Thăm bạn bè... 

Viếng mộ cốt người thân.
Thăm viếng cha mẹ chồng hoăc cha mẹ vợ

Dịch vụ Cưới Hỏi nên Cúng Tổ.
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19g 
–

21g

M.Sảng Giải KýTế
Câu Trần

Không nên họp mặt đông người và kéo dài lâu. 
Thăm người già, bịnh tật,…

Không ký hợp đồng
Ngành Y Dược,Dịch vụ Mai Táng nên Cúng Tổ

21g 
–

23g

Phục Th.Khôn Di
Đằng Xà

Dọn dẹp nhà cửa. Về quê hoặc về nhà Chuẩn bị 
nấu bánh tét, bánh chưng,...

Đón Ông Bà, Ông Táo

25 Tết
III.   CHUẨN BỊ ĐI MUA SẮM ĐÓN TẾT

DL: Chủ nhật, 19/01/2020(ÂL: Ngày Tân Dậu, 25/12/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g
-

01g

Lý Gia Nhân 
VôVọng-Huyền Vũ

Đi đứng cẩn thận. Không nên chạy quá nhanh hoặc 
đi xa đường vắng. Dọn dẹp nhà cửa...

Cẩn thận cửa nẻo.
Không đi xa một mình

01g
-

03g

Đồng Nhân Cấu 
VôVọng-Thanh Long Cả nhà nên đi ngủ.

03g
-

05g

VôVọng Tiệm Ích
Chu Tước Nên đi ngủ

05g
-

07g

Cấu Th.Kiền Đỉnh
Câu Trần

Lau chùi lư đồng. Xem lại những hợp đồng. Hứa 
hẹn với người trên nên thực hiện đúng, chính xác... 

Viếng thăm mộ cốt người thân.
Cúng Tổ Ngành Rèn Đúc
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07g
-

09g

Tụng Gia Nhân 
Khốn - Đằng Xà

Tránh bới móc chuyện cũ. Tránh gây gổ. Giúp đỡ 
trẻ em: nghèo, mồ côi, khuyết tật... Đi viếng Chùa, 

Nhà thờ…
Gây gổ trong nhà sanh ra khốn đốn

09g
–

11g

Độn Cấu Đ.Nhân
Bạch Hổ

Không nên nhóm họp. Không ký hợp đồng chưa rõ. 
Dù bà con gần cũng không nên ký hợp đồng... 

Viếng thăm mộ cốt người thân
LỂ DỰNG NÊU

11g
–

13g

Bĩ Tiệm Tụng
Huyền Vũ

Không nên nói xa gần phê phán ai. Xem lại những 
việc cần làm... Dọn dẹp nhà cửa...

Không cãi vả với hàng xóm láng giềng

13g
–

15g

Th.Kiền Th.Kiền Lý
Thanh Long

Thăm người cao tuổi. Thăm thủ trưởng. Mua sắm 
những thứ quan trọng, cần thiết trong dịp Tết.

Rước Ông Táo
Cúng Trời Đất - Cúng Tổ Tiên

15g
–

17g

Lý G.Nhân Tr.Phu
Chu Tước

Đi lễ Chùa, Nhà Thờ. Mua thêm đồ trang trí trên 
bàn thờ. Làm từ thiện. Viếng mộ cốt người thân.

Rước Ông Táo
Cúng Trời Đất - Cúng Tổ Tiên
Ngành luật, pháp đình cúng tổ

17g
–

19g

Đ.Nhân Cấu Th.Ly
Câu Trần

Họp mặt gia đình, họ hàng, bạn bè thân, đồng 
nghiệp,... Viếng thăm mộ cốt người thân

Ký hợp đồng ghi nhớ. 
Rước Ông Táo

19g
–

21g

VôVọng Tiệm Tùy
Đằng Xà

Lái xe nên thận trọng, không chạy quá nhanh. 
Không vượt đèn, không chạy ngược chiều, lấn 

tuyến... Viếng thăm mộ cốt người thân.
Không nên a dua theo phe cánh, bè nhóm. 

21g
–

23g

Cấu T.Kiền T.Kiền
Bạch Hổ

Dọn dẹp nhà cửa. Xem lại bàn thờ. Sắp xếp chuẩn 
bị những việc chánh sẽ làm trong ngày sắp tới.

Rước Ông Táo
Cúng Trời Đất - Cúng Tổ Tiên
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26 TẾT
DL: Thứ hai, 20/01/2020 (ÂL: Ngày Nhâm Tuất, 26/12/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT
23g 

-
01g

Cách Cấu Tùy
Chu Tước

Điện thoại, Nhắn tin, Gởi email
 Thăm hỏi người thân ở xa. 

Dọn dẹp trong nhà...
01g 

-
03g

Tùy Tiệm Truân
Câu Trần Cả nhà nên đi ngủ.

03g 
-

05g

Đại Quá Kiền 
Hằng-Đằng Xà Nên đi ngủ.

05g 
-

07g

Khốn G.NhânTụng
Bạch Hổ

Anh em trong nhà tránh cãi vã. Xem những gì 
trong nhà cũ hư cần sửa chữa,bỏ quần áo cũ rách, 

sắp xếp lại cho gọn gàng. Dọn vệ sinh

07g 
-  

09g

Hàm Cấu Cách
Huyền Vũ

Gọi điện, Nhắn tin, Email, chúc Tết người ở xa...
Rước Ông Táo

09g 
– 

11g

Tụy Tiệm Khốn
Thanh Long

Không nên nhóm họp. Làm từ thiện. Dọn dẹp 
trong nhà cửa,... Dọn dẹp, Cẩn thận sắp xếp lại đồ 

đạc ở gần cầu thang.
Dù bà con gần cũng không nên ký hợp đồng.

11g 
– 

13g

Quải Kiền Đoài
Chu Tước

Không nên nói xa gần phê phán ai. Không ký hợp 
đồng. Ăn uống, nói năng cẩn thận, không nên quá 

vui mà sinh ra quá lời,...
Chính nhân thì lời nói như đinh đóng cột

13g 
– 

15g

Đoài G.Nhân Tiết
Câu Trần

Thăm hỏi xã giao. Ăn uống, nói năng nên có 
chừng mực, vừa phải,...

Ngành Thẩm mỹ, Ăn uống nên Cúng Tổ
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15g 
– 

17g

Cách Cấu Phong
Đằng Xà

Gọi điện, Nhắn tin, Gởi email thăm hỏi, chúc Tết 
người đồng chí ở xa. Viếng Nhà Thờ, Chùa. 

Viếng thăm mộ cốt người thân.
Cúng Tổ Tiên, Ông Bà.

Công ty đang đi xuống nên cúng tổ
Rước Ông Táo

27 Tết
DL: Thứ ba, 21/01/2020(ÂL: Ngày Quý Hợi, 27/12/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g 
-

01g

Phệ Hạp Kiển Di
Câu Trần

Nấu bánh chưng, bánh tét,...
Sắp xếp bàn thờ, cúng kiếng trước buổi ăn.

Ngành Lương thực, Nhà hàng, Quán ăn Cúng Tổ
Các ngành liên can tới máy xay xát cụng cúng tổ.

Rước Ông Bà, Ông Táo
c

01g 
-

03g

Đỉnh Quải Cấu
Đằng Xà

Nấu bánh chưng, bánh tét,...
Sắp xếp bàn thờ,... Nên đi ngủ

Thận trọng về lời hứa
Thợ rèn giũa…cúng tổ

03g 
-

05g

VịTế KýTế Giải
Bạch Hổ Nên đi ngủ

05g 
-

07g

Lữ ĐạiQuá T.Ly
Huyền Vũ

Đi mua sắm sớm những gì cần thiết gia phụ trong 
ngày Tết như củ kiệu , dưa hành.. Về quê,...

Ngành Xe khách, Khách sạn, Nhà Trọ Cúng Tổ

07g 
-  

09g

Tấn Kiển VịTế
Thanh Long

Tránh bới móc chuyện tiến tới gây bất hòa. Rửa xe. 
Dọn dẹp nhà cửa. Chạy xe cẩn thận nhất là xe lăn 
Thăm hỏi người nghèo khó, neo đơn, khuyết tật,...

Ngành Năng lượng, Chất đốt, Dụng cụ Hỗ trợ người 
Khuyết tật… nên Cúng Tổ
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09g 
– 

11g

Đại Hữu Quải 
Khuể - ChuTước

Không nên nhóm họp. 
Thận trọng khi ký hợp đồng,Thận trọng tiền bạc

Ngành Vàng Bạc đá quý, Công ty Cổ phần
nên Cúng Tổ.

11g 
– 

13g

Khuể KýTế Tổn
Câu Trần

Không nên nói xa gần phê phán ai. Không ký hợp 
đồng.Nên làm từ thiện, hỗ trợ người nghèo khó, neo 

đơn, mồ côi,tàn tật,...
Ngành Môi giới Hôn nhân, Trang Điểm, Sân khấu, 

Ngành cung tên gươm kiếm nên cúng tổ

13g 
– 

15g

Th.Ly Đ.Quá 
ĐNhân - Đằng Xà

Cúng kiếng, Họp mặt gia đình, Họ hàng, Bạn bè 
thân,... Ăn uống vui vẻ.

Các Ngành Nhà đất, Nhà hàng Khách sạn,
 Ngành dầu khí, Năng lượng nên Cúng Tổ.

Quân nhân cúng kiến.
Rước Ông Bà, Ông Táo

15g 
– 

17g

Phệ Hạp Kiển 
Th.Chấn - B.Hổ

Họp mặt ăn uống vui vẻ,Viếng mộ cốt người thân
Cúng Tổ Ngành Lương thực, Giao thông,...

Nha sĩ, Bác sĩ Hàm mặt, Bác sĩ nội khoa cúng tổ
Cúng Tổ tiên, Ông bà.

17g 
– 

19g

Đỉnh Quải 
ĐạiHữu - H.Vũ

Người thân nên quây quần trong nhà. Vui chơi 
trong gia đình. Sắp xếp, chuẩn bị lại bàn thờ,... xem 

lại đèn, các đồ chưng Tết,...
Ngành Vàng bạc đá quý,Ngành luyện kim, Năng 
lượng, Cty Bách Hóa, Tổng Cty nên Cúng Tổ...

Rước Ông Bà, Ông Táo - Cúng Thần Tài
19g 
–

21g
Vị Tế KýTế Tấn

Thanh Long

Chạy xe đúng luật, Không chạy nhanh, không chạy 
ẩu Mua sắm thêm những gì còn thiếu ...

Đi gần, không đi xa.

21g 
–

23g

Lữ Đại Quá Tấn
Chu Tước

Nên về nhà. Chuẩn bị, sắp xếp xem lại các lễ vật 
trên bàn thờ,...

Không nên đi lang thang ngoài phố
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28 Tết
DL: Thứ tư, 22/01/2020(ÂL: Ngày Giáp Tý, 28/12/Kỷ Hợi)

THỜI LỆNH SINH HOẠT

23g 
-

01g
Hằng Quải Đ.Quá

Bạch Hổ

Họp mặt cùng họ hàng thân tộc, cúng Tổ Đình 
họ tộc, đến Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm người 

cao tuổi,...
Nên về nhà sớm-Không làm gì quá lố

01g 
-

03g

Giải  KýTế VịTế
Huyền Vũ

Không nên uống rượu quá say, không nên nói 
quá lời. Nên đi ngủ, nghỉ ngơi.

03g 
-

05g

T.Quá Đ.Quá 
Phong - Th.Long

Khi đi ngủ lưu ý, cẩn thận về nhang đèn,  
lưu ý chất dễ cháy nổ.

Nên ngủ  

05g 
-

07g

Dự Kiển Giải
Chu Tước

Kiểm tra lại lương thực, thực phẩm cho Ngày 
Tết. Kiểm tra Kho hàng kho bãi, Kho Dự trữ, các 
hệ thống Thiết bị Báo động, Cổng rào... (nếu có)
Chuẩn bị chu đáo giải quyết những trở ngại 

còn tồn đọng

07g 
-  

09g

ĐTráng Quải 
Q.Muội-CâuTrần

Thăm ông bà cha mẹ, cha mẹ vợ.
 Họp mặt cùng thân tộc.
Cúng Tổ Đình họ tộc...

Ngành Hàng không, Môi giới Hôn nhân Cúng Tổ

09g 
– 

11g

Q.Muội KýTế Lâm
Đằng Xà

Các nghề Bảo vệ, Quản lý kho bãi cẩn thận...
Không ký hợp đồng

Ngành Hát xiệc, Sân khấu, 
Cưới Hỏi nên Cúng Tổ

11g 
– 

13g

Phong Đ.Quá Cách  
Bạch Hổ

Thăm bạn đồng nghiệp, Họp mặt họ hàng thân 
tộc, cúng Tổ Đình họ tộc, Đi vui chơi giải trí, 

Điện thoại, Nhắn tin, Email thăm người thân…
Ký hợp đồng với đồng nghiệp
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13g 
– 

15g

Chấn Kiển PhệHạp
Huyền Vũ

Họp mặt ăn uống. Đến Chùa hoặc Nhà Thờ. 
Cúng viếng người thân.

Ngành Giao thông Vận Tải, Ngành Ăn uống 
Cúng Tổ, Ngành đô vật cúng tổ

15g 
– 

17g

Hằng Quải ĐTráng  
Th.Long

Thăm người cao tuổi, thăm Trưởng họ, thăm Thủ 
Trưởng, thăm Thầy Cô, thăm bạn thâm giao,… 

Ngành Xây dựng, Hàng không, Thang  máy nên 
Cúng Tổ.

Cúng Tổ Tiên, Ông Bà.

17g 
– 

19g

Giải Kýtế Dự
Chu Tước

Chú ý:  Cửa nẻo khóa cẩn thận
Ngành Giao thông, Bưu chính, Viễn thông,

Thiết bị Báo động nên Cúng Tổ.

19g 
–

21g

T.Quá Đ.Quá Dự
Câu Trần

Cẩn thận cửa nẻo, kiểm tra đồ dự trữ ngày Tết. 
Món lặt vặt có thể còn thiếu hoặc quên. 

Tránh cãi vã, gây gổ. Tránh cử chỉ nhỏ mọn

21g 
–

23g

Dự Kiển Th.Khôn
Đằng Xà

Kiểm tra lại lương thực, thực phẩm dự trữ Ngày 
Tết. Kiểm tra Kho hàng kho bãi, Kho Dự trữ. 

Tránh gây gổ to tiếng. Dưỡng sức, đi ngủ.
Ngành Kho bạc, bảo vệ, ca nhạc Cúng Tổ.

29 Tết
DL: Thứ năm, 23/01/2020(ÂL: Ngày Ất Sửu, 29/12/Kỷ Hợi)

THỜI LỊNH SINH HOẠT

23g    
-   

01g

Hoán Di Th.Khảm
Huyền Vũ

Tránh gây gổ, không đi xa. Ghe nhỏ tránh đi sông 
biển. Không uống rượu quá đà

Ngành Thủy sản, Ngư Dân, Thủy Thủ Cúng Tổ.

01g  
–  

03g

Tiệm VịTế G.Nhân
Thanh Long

Thăm viếng hàng xóm, Bà con gần gũi.  Mua 
thêm vài chậu bông nhỏ.

Chùi rửa Cầu thang, Bậc thềm.
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03g   
-   

05g

Quan Bác Hoán
Chu Tước

 Không hợp tác tiếp khách vẩn vơ xã giao...
Cắt hợp đồng

 Đi ngủ

05g
–

07g

T. Súc Khuể Tr.Phu
Câu Trần

Trong nhà không nên xích mích.
Đi ngủ tiếp

07g  
–  

09g

Tr.Phu Di Lý
Đằng Xà

Chuẩn bị các lễ vật để cúng Giao Thừa. 
Xem lại bàn thờ . lau chủi sạch bóng

Rước Ông Bà - Rước Ông Táo

09g  
–  

11g

G.Nhân VịTế Bí
Bạch Hổ

Chuẩn bị quà tết
cho công nhân, cho con  cháu…

Cùng Con cháu đi thăm ông bà, chú  bác. Viếng 
mộ cốt người thân.

Công nhân cúng tổ

11g  
–  

13g

Ích Bác Truân
Huyền Vũ

Dọn dẹp toàn bộ Đồ củ trong nhà
. Không gây gổ dù vất vả, mệt nhọc tiền bạc 

Viếng mộ cốt người thân.
Ngành hàng không cúng tổ.

13g  
–  

15g

Th.Tốn Khuể T.Súc
Thanh Long

Về quê thăm Bà con họ hàng xa vắng khá lâu và 
đang túng quẩn, Nên giữ chút tình nghĩa hàng 

xóm, Bạn bè, Đồng nghiệp, Người neo đơn, Trẻ 
mồ côi. Viếng mộ cốt người thân.Làm từ thiện

15g  
–  

17g

Hoán Di Quan
Chu Tước

Đi tham quan du ngoạn sông nước, Vui chơi giải 
trí ở công viên nước.Thăm bạn bè, bà con xa. 

Thăm hỏi xã giao, đi Ăn uống bồi dưỡng. Viếng 
mộ cốt người thân.

THAY ĐỔI CHỖ LÀM SẼ KHÁ HƠN

17g   
-   

19g

Tiệm Vị tế Quan
Câu Trần

Tham quan thắng cảnh gần nhà. Thăm bạn bè, 
Người bệnh thân cận,

Thăm hỏi người hàng xóm
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19g   
-   

21g

Quan Bác Bĩ
Đằng Xà

Thăm hàng xóm, Người neo đơn, Trẻ mồ côi, 
Nên coi tin tức ở TiVi, trên Mạng…

Không ký hợp đồng, Không làm quen

21g  
–  

23g

T.Súc Khuể Đ.Súc
Bạch Hổ

Họp các thành viên trong gia đình. Ăn uống nói 
chuyện vui vẻ. Ngủ sớm

Tránh gây gổ, xích mích.

30 TẾT
DL: Thứ sáu, 24/01/2020 (ÂL: Ngày Bính Dần, 30/12/Kỷ Hợi)

23g    
-   

01g

Kiển Vitế Kýtế 
1 Đằng Xà Tránh hợp tác

01g  
–  

03g

Tỷ Bác Khảm
 2 Bạch Hổ

Giảm không bầy biện quá nhiều đồ ăn, bông hoa.
Lễ Cúng rước Chư Tiên, Ông Bà và Ông Táo

Bàn thờ Sự trở về của ông Táo đặt ngay cửa Ra vào

03g   
-   

05g

Nhu Khuể Tiết
 3 Huyền Vũ

Nên nghỉ ngơi thư dãn 

05g
–

07g

Tiết Di ThĐoài
 4 Th. Long

Thay thế, cắt bớt các loại hoa đã nở quá lớn
Tiết Giảm trưng bày Đồ ăn

07g
-

09g  
Ký Tế Vị Tế MSản

Chu Tước

Viếng các cảnh Chùa hoặc Nhà Thờ cổ xưa - Chúc Tết người 
cao tuổi người bệnh - Thăm bạn cũ  Viếng mộ người thân -  
Người neo đơn khuyết tật
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09g  
–  

11g
Truân Bác Ích

Câu Trần Về quê cha mẹ, họ hàng - Viếng Chùa hoặc Nhà Thờ cổ xưa – 
11g  

–  
13g

 Tĩnh Khuể Nhu
Đằng xà 

Đi chơi ở công viên nước - Viếng mộ người thân - Người neo 
đơn - Trẻ mồ côi - ….

Tổ chức hội họp vui mừng xuân
13g  

–  
15g

Th.Khảm Di Tỷ 
Bạch Hổ

Về quê thăm cha mẹ, họ hàng, Mua sắm các loại thực phẩm 
Khô - Đồ hộp Thủy hải sản -  bình Lọc nước - Nước tinh khiết 

Họp mặt Đại gia đình
15g  

–  
17g

Kiển Vịtế Tỷ
Huyền vũ

 Thăm bạn thân – 
Thăm người thân đang bệnh, đang khốn khó

17g   
-   

19g

Tỷ Bác Tuỵ
Thanh long

Kiểm soát lại đồ ăn đồ dùng cần thiết cho 3 ngày Tết đầy đủ 
Họp mặt Gia đình

19g   
-   

21g

Nhu Khuể Thái
Chu tước

Tương hội hổ trợ  ý hay để chuần bi đón giao thừa
Cúng tổ Ngành Kinh tê, kế hoạch kinh tế

21g  
–  

23g

Tiết Di Phu
Câu trần

LỄ CÚNG GIAO THƯÀ
Giới hạn ăn uống quá no.

Giữ lời ăn tiếng nói trung thực
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PHỆ HẠP  KIỂN DI

LỄ CÚNG GIAO THƯÀ
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XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG

Canh Tý 2020
Từ 01 Tháng Giêng đến 15 Tháng Giêng Canh Tý

Mồng 1
DL: Thứ bảy, 25/01/2020 (ÂL: Ngày Đinh Mão, 01/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG

23g
  -  

01g

Phệ Hạp Kiển Di
Bạch Hổ

Đón Cúng Giao Thừa
Ăn uống vui vẻ.Tránh gây gổ,to tiếng

Đi hái lộc. Dưỡng sức, đi ngủ
XỬ DỤNG CÁC DIỆU DỤNG

 tùy theo từng ngành nghề
Tỉ dụ người bán sinh tố,sau khi cúng giao thừa xong , có 
thể xay cho mỗi thành viên trong nhà một ly sinh tố,uống 

đón giao thừa

01g
 –

03g

Đỉnh Quải Cấu
Huyền Vũ

Nên tẩm bổ giữ gin sức khoẻ
Cúng Cầu Tài Lộc, Cúng Thần Tài

Hứa hẹn nên giử lời
03g
 –

 05g

Vị Tế KýTế Giải
Thanh Long Không nên xuất hành

Nên đi ngủ

05g
 –

 07g

Lữ Đ.quá Th.Ly
Chu Tước

Xem lại nhang, đèn, phòng khách, sân vườn.
Lau chùi.trang trí phòng khách

07g 
–

 09g

Tấn Kiển Vị Tế
Câu Trần

Cẩn thận cửa nẻo. Đi đứng thận trọng.
Không khai trương.Từ chối, khoanký hợp đồng
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09g
 – 

11g

Đ.Hữu Quải Khuể
Đằng Xà

Khai Trương:Ngân hàng tài chánh - Vàng bạc đá quý -
Thị trường chứng khoán - Thị trường Địa ốc - Cơ khí cao 

cấp - Cty đa Cổ phần - Kế toán - Kiểm toán- Siêu thị - 
Cửa hàng bách hóa-Khu Thương mại....

Xuất hành:Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ lớn - Thăm người 
Cao tuổi - Bạn bè -  Hàng xóm - Thủ trưởng - Họp mặt 

bạn bè, người thân nội ngoại

11g 
– 

13g

Khuể KýTế Tổn
Bạch Hổ

Khai Trương:Dịch vụ mai táng, Hoa cườm, Hội kèn –
Dịch vụ Phúng điếu-…Dịch vụ vay mượn ,thuê mướn

Xuất hành:Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ lớn - Thăm người 
Cao tuổi

TRÁNH BỊ DƯƠNG ĐÔNG KÍCH TÂY

13g
 – 

15g

T.Ly Đ.quá Đ.nhân
Huyền Vũ

Khai Trương:Văn hóa - Giáo dục - Điện lực - Nhiệt năng - 
Năng lượng mặt trời - Bếp các loại - Nhà trọ - Nhà hàng - 
Khách sạn - Dịch vụ môi giới- Xây dựng- Địa ốc - Du lịch 

- Báo chí - Đèn, Điện lực, Chất đốt, In ấn, Máy Photo...
Xuất hành:Nên Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ lớn -

Nên chăm sóc đèn đóm trong nhà
Ký hợp đồng với bạn thâm giao

15g
 – 

17g

P.Hạp Kiển T.Chấn
Thanh Long

Khai Trương:Lương thực thực phẩm - Dược thảo- Nha 
khoa-Bếp các loại - Khách sạn  Nhà hàng - Dịch vụ môi 

giới - Dụng cụ thiết bị Hỗ trợ người Tàn tật - Chế biến tổng 
hợp – Ngành Ăn uống...

Xuất hành:Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ...
Ngành xuất khẩu cúng tổ

17g 
- 

19g

Đỉnh Quải Đ.Hữu
Chu Tước

Khai Trương:Lắp ráp Cơ Điện, Ngành Đúc, Ngành Lắp ráp 
máy kỹ nghệ, Ngành Y Dược, Ngành Vàng bạc đá quý, 

Ngân hàng, Năng lượng, Bếp các loại,....
Xuất hành:Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ lớn - Thăm người 

Cao tuổi
Cúng Tổ ngành Luyện kim

Cúng Cầu Tài
19g

 - 21g
Vị Tế KýTế Tấn

Câu Trần Không nên xuất hành, đi xa. Vui chơi trong nhà

21g 
– 23g

Lữ Đ.quá Tấn
Đằng Xà

Cẩn thận cửa nẻo, đèn trong nhà, ngoài sân…Đi ngủ



-22 -

Mồng 2
DL: Chủ nhật, 26/01/2020(ÂL: Ngày Mậu Thìn, 02/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG
23g  

-  
01g

Hằng Quải Đ.Quá
Thanh Long

Cúng Tổ tiên, Ông bà
Đi ngủ

01g  
– 

03g
Giải KýTế Vị Tế

Chu Tước
Cửa nẻo khóa cẩn thận, trước khi đi ngủ

03g 
– 

05g
T.quá Đ.quá Phong

Câu Trần Coi chừng kẻ gian.

05g 
– 

07g
Dự Kiển Giải

Đằng Xà

Khai Trương:Vui chơi giải trí - Thiết bị Báo động - Cửa 
các loại - Công ty Bảo vệ - Công ty Bảo hiểm - Dụng cụ 
thiết bị hỗ trợ người Tàn tật - Các vật dụng và thiết bị về 

điện - Nông nghiệp - Địa ốc - Xây dựng – Ngành Thiết kế
Xuất hành:Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm bạn 

bè - Thăm người quen - Thăm hàng xóm
Đến Khu vui chơi giải trí nên thận trọng…

07g 
– 

09g

Đ.TrángQuải Q.Muội 
Bạch Hổ

Khai Trương:Hàng không - Thang máy- thiết bị Nâng cẩu 
-Xây dựng - Sản xuất kinh doanh Hàng Cao cấp - Thị 
trường chứng khoán - Dịch vụ Cưới hỏi, Ma chay...

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết 
Thầy Cô, Thăm người cao tuổi...

09g 
– 

11g
Q.Muội KýTế Lâm 

Huyền Vũ

Khai Trương:Các ngành nghề dịch vụ cưới hỏi,  Các 
ngành nghề xiếc,ảo thuật, Ngành nghề biểu diễn trên sân 

khấu - Trại hòm, quan tài,Không ký hợp đồng..
Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết 

Thầy Cô, Thăm người cao tuổi...
TRÁNH MỶ NHÂN KẾ

11g 
– 

13g

PhongĐ.quá Cách
Thanh Long

Khai Trương:Các ngành mỹ thuật, Các ngành pha chế 
tổng hợp, Ký hợp đồng mới....

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết 
Thầy Cô, Thăm người cao tuổi...

Cúng Tổ Đình Họ tộc
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13g 
– 

15g
Th.Chấn Kiển Ph.Hạp

Chu Tước

Khai Trương:Các dịch vụ du lịch, Các ngành vận chuyển 
vận tải, Các ngành ăn uống, Các ngành tư vấn pháp luật, 

Tụ điểm Ca nhạc, Karaoke, Nhảy đầm,...
Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ,.

.

Có hành vi sáp chiến e bị ngăn cản

15g 
– 

17g
Hằng Quải Đại Tráng

Câu Trần
Khai Trương:Ngành đồ cổ, Các dịch vụ hôn nhân, Hàng 

Cao cấp, Xây dựng, Nông nghiệp, Thang máy, Hàng 
Không,…

Xuất hành: Thăm người cao tuổi, Trưởng Tộc, Chúc Tết 
Thầy Cô,Thủ Trưởng,Thăm bạn thâm giao,...

Cúng Ông Bà, Tổ tiên.

17g  
-  

19g

Giải KýTế Dự
Đằng Xà

Khai Trương:Du lịch, Dịch vụ môi giới, Dịch vụ Bến bãi, 
Các ngành nghề thông tin, báo chí, viễn thông, buôn bán 
áo mưa ,dù, nón,Cầu cống, đào giếng, làm ổ khoá, làm 

cửa,.…nhà nông gieo mạ
Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết 

Thầy Cô, Thăm bạn nghệ sỉ
Thuỷ Sản cúng Tổ

Nhà nông cúng tổ - Nghệ sỉ cúng tổ
19g  

-  
21g

T.quá Đ.quá Dự
Bạch Hổ

Xuất hànhNên thông cảm tha thứ,
Thăm viếng người tàn tật, neo đơn, Trẻ mồ côi

Tiểu thương cúng Tổ

21g 
– 

23g
Dự Kiển Th.Khôn

Huyền Vũ
Soạn thảo chương trình dự án để tiến hành nhu thuận

Xem lại cửa nẻo trước khi đi ngủ

Mồng 3
DL: Thứ hai, 27/01/2020(ÂL: Ngày Kỷ Tỵ, 03/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG
23g  

-  
01g

Hoán Di Th.Khảm
Câu Trần

Lau chùi Bàn thờ, Thắp nhang,
Liên lạc vui vẻ với người thân, bạn bè ở xa .

01g 
-  

03g
Tiệm Vị Tế Quan

Đằng Xà Nên bồi bổ và đi ngủ
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03g 
– 

05g
Quan Bác Hoán

Bạch Hổ Đi ngủ

05g 
– 

07g
T.Súc Khuể Tr.Phu

Huyền Vũ
Việc tuy lặt vặt cũng nên làm ngay. Đề phòng kẻ xấu

07g 
– 

09g
Tr.Phu Di Lý
Thanh Long

Khai Trương:Các ngành dịch vụ - Tượng thờ - ngành Lương 
thực, ngành ăn uống - ngành Pháp lý, Cầu đường, Hàng không, 

ngành Du lịch, Vận tải...
Xuất hành:Viếng nhà thờ, chùa chiền. Cúng các chỗ Thờ 

trong nhà....
Cúng Khai Trương

09g 
– 

11g

GiaNhân VịTế 
BíChu Tước

Khai Trương:Xây dựng- Buôn bán đồ Trẻ em - Nhà bảo sanh 
- Mẫu giáo nhà trẻ - Hoa quả - Đồ điện gia dụng - Đồ Trang 

Trí, Trang điểm - Tiền vàng mã...
Xuất hành:Thăm nguời thân họ hàng, đồng nghiệp

Ngành trồng cây kiểng cúng tổ

11g 
– 

13g
Ích Bác Truân

Câu Trần

Khai Trương: Ngành Hàng không -  Dịch vụ Mai táng - Dịch 
vụ ngân hàng - Các công trình về Chùa hoặc Nhà Thờ- Kinh 

doanh các loài chim -Ong Mật - Khai thác hầm mỏ - Khai thác 
quặng–Thang máy-...

Xuất hành: Làm từ thiện.
Cúng  Thần Tài

13g 
– 

15g
Th.Tốn Khuể T.Súc

Đằng Xà

Khai Trương:Giường Nệm, Quạt gió, Quần áo lót, Máy bơm, 
Cán ép, Nhạc cụ dân tộc (Kèn, trống, sáo, đàn,…) Phân kim, 

Đãi vàng.
Viếng mộ cốt người thân

Không ký hợp đồng
15g 
– 

17g

Hoán Di Quan
Bạch Hổ

Khai Trương: Du lịch, Xuất nhập khẩu, Tàu bè, Hòn non bộ, 
Đồng hồ, Mắt kiếng, Điện thoại, Tiệm chụp hình, Rạp hát, 

Đèn chiếu sáng,...
Ngành hàng hải cúng tổ

17g 
- 

19g

Tiệm VịTếQuan
Huyền Vũ

Khai Trương:Hòn non bộ, Đồng hồ, Mắt kiếng, Điện thoại, 
cầu thang, vật đệm lót, Tiệm chụp hình, Rạp hát, Đèn chiếu 

sáng, Cơ quan Thanh tra, Hội họa...
Đi xin lộc, Thăm bạn bè, hàng xóm,

Ngành cầu thang cúng tổ
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19g 
- 

21g

Quan Bác Bĩ
Thanh Long

Khai trương: Quán cafe, Rạp hát, Sân khấu, Đài Truyền Hình, 
Cơ quan Thanh tra, Hội họa, Khảo sát nghiên cứu, Tụ điểm 

vui chơi, Tiệm chụp hình, Đèn chiếu sáng,…
Xuất hành:Không xuất hành

Cúng Tổ Tiên
21g
–

23g

T.súc Khuể Đ.Súc
Chu Tước

Oán giận chớ để trong lòng. Ngủ
TÍCH TIỂU THÀNH ĐẠI

Mồng 4
DL: Thứ ba, 28/01/2020(ÂL: Ngày Canh Ngọ, 04/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG
23g  

-  
01g

Kiển VịTế KýTế
Bạch Hổ

Suy nghĩ về các trở ngại cơ bản.
Nên đi Ngủ

01g 
– 

03g
Tỷ Bác Th.Khảm

Huyền Vũ Về nhà. Đi ngủ

03g 
– 

05g
Nhu Khuể Tiết
Thanh Long

Nên đi Ngủ

05g 
– 

07g
Tiết Di Th.Đoài

Chu Tước
Khai trương: Các Quán Café, Quán điểm tâm,…

Cúng Khai trương các quán ăn nhỏ
07g 
– 

09g
KýTế VịTế 

M.Sảng-Câu Trần
Giải quyết các hợp đồng còn tồn động. Không ký hợp đồng 

mới,không xuất hành.

09g 
– 

11g

Truân Bác Ích
Đằng Xà

Không ký hợp đồng mới, không xuất hành, không nhận nhân 
viên mới

CÚNG CÁC ÔNG PHƯỚC LỘC THỌ
11g 
– 

13g
Tỉnh Khuể Nhu

Bạch Hổ

Cúng Tiễn Ông Bà
LỄ HẠ NÊU

Ngành hàng hài (nhất lá hàng hải quân sự) Cúng Tổ
13g 
– 

15g,
T.Khảm Di Tỷ

Huyền Vũ
Khai trương: Các Quán Café, quángiải khát, Ngành thủy, sản 
xuất mua bán ống nước, Ngành lọc nước, nước tinh khiết,…
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Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết Thầy 
Cô, Thăm người cao tuổi, Thăm người neo đơn  Thăm trẻ mồ 

côi. Thăm người khuyết tật...
Cúng Tổ Ngành Công an, Tình báo
Ngành bán cá ,nước mắm cúng tổ

15g 
– 

17g
Kiển VịTế Tỷ
Thanh Long

Khai Trương: Sản xuất kinh doanh Mắm - Các loại thực phẩm 
Khô- Thiết bị hỗ trợ người tàn tật - Ngành lọc nước, nước tinh 

khiết,…
Xuất hành:Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết Thầy 
Cô, Thăm người cao tuổi. Thăm người neo đơn  Thăm trẻ mồ 

côi. Thăm người khuyết tật

17g 
- 

19g
Tỷ Bác Tụy
Chu Tước

Khai Trương:Khoan giếng - Khoan cọc nhồi - các loại Lọc 
nước, Nước tinh khiết - Dịch vụ cao cấp - Đãi vàng - Phân kim 

- Bến tàu, kho bãi...
Xuất hành: Về quê gốc tổ, Viếng Chùa, Nhà Thờ. Thăm 

Thủ trưởng, Bậc trưởng thượng, Bạn thân, Họ hàng, 
Lễ Hạ Nêu. 

Cúng Tổ đình. Cúng Ông Bà
19g 

- 
21g

Nhu Khuể Thái
Câu Trần

Chúc Tết người cao tuổi - Thăm bạn cũ - Hội họp vui mừng 
Xuân cùng bạn bè hoặc bạn trong công ty-

Thận trọng bình tĩnh, không nên ăn uống quá độ
21g 
– 

23g
Tiết Di Tr.Phu

Đằng Xà
Chúc Tết người cao tuổi - Vui Xuân cùng gia đình.

Mồng 5
DL: Thứ tư, 29/01/2020(ÂL: Ngày Tân Mùi, 05/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG
23g  
–  

01g
Bác T.Khôn Mông

Huyền Vũ
Xem lại Cổng Rào. Nên đi ngủ.

01g  
–  

03g
Đ.Súc Q.Muội Tổn 

Th.Long Ngủ
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03g  
–  

05g
Tổn Phục Khuể

Chu Tước Ngủ

05g 
– 

07g
Bí Giải Gia Nhân

Câu Trần

Khai trương ngành: Trang trí, Trang điểm, Trang trí nội thất, 
viễn thông, du lịch giải trí, Đồ gia dụng, Nhà trẻ, nhà mẫu giáo, 

nhà bảo sanh, cây xanh cây kiểng,...
Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ....

Nhà cửa thật sạch sẽ

07g 
– 

09g
Di Th.Khôn Phục

Đằng Xà

Khai Trương:Ngành Lương thực thực phẩm- Nhà hàng - 
Khách sạn - Phòng trọ- nhà Bảo sanh, Cửa hàng ăn uống - 
Giường tủ bàn ghế - Bảo hiểm - Nông nghiệp - Tu bổ tu sửa - 
Trùng tu di tích...
Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ....

Ngành Lương thực Thực phẩm cúng Tổ
Chủ vườn cây ,bông trái cúng tổ

09g 
– 

11g
Cổ Q.Muội Đ.Súc

Bạch Hổ
Khai Trương:Dịch vụ Cưới hỏi, Dịch vụ đám tang - Hát xiệc - 

Ảo Thuật...
Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ....

Đề phòng có phản bội trong cục bộ ,nội bộ

11g 
– 

13g

Mông Phục Bác
Huyền Vũ

Khai Trương:Giường mùng, màn, Đồ lót, Áo khoác, Phục chế, 
Trại Hòm, Nón, Dù, hàng Sida, dụng cụ thiết bị Phục hồi chức 
năng - đồ Khô - đồ hộp - Hội từ thiện...

KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG
KHÔNG ĐI DU LỊCH

13g 
– 

15g

Th.Cấn Giải Bác 
Thanh Long

Khai Trương: ngành sản xuất, buôn bán Bàn ghế, giường tủ, 
Nón, Dù, Kho bãi, Dịch vụ Đám tang,...

Không xuất hành- Nên ngủ trưa

15g 
– 

17g

Bác T.Khôn Tấn
Chu Tước

Khai Trương:Dịch vụ mai táng, Ngành giao thôngCúng Thần 
Bạch Mi

KHÔNG ĐI LÀM ĂN_-KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG

17g 
- 

19g

Đ.Súc Q.Muội 
T.Súc - Câu Trần

Khai Trương:Bảo hiểm - Trại Hòm - Trang điểm - Dịch vụ 
đám cưới - Dịch vụ ma chay - Hát xiệc - Ảo thuật –

KIỂM TRA CÔNG TY CỦA MÌNH.
Cũng cố những sơ suất
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19g
- 

21g

Tổn Phục Lâm
Đằng Xà

Thăm người lớn tuổi, người bịnh
Cẩn thận của nẻo. Vui chơi trong nhà

21g 
– 

23g

Bí Giải Th.Cấn
Bạch Hổ Xem lại Cổng, Rào. Nhang đèn

Lau chùi cửa trước khi đi ngủ

Mồng 6
DL: Thứ năm, 30/01/2020(ÂL: Ngày Nhâm Thân, 06/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG
23g
–

01g

Thái Q.Muội Lâm
Chu Tước

Duyệt xét lại những dự án lớn, chương trình lớn.
Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ

0g
–

03g

Lâm PhụcQ.Muội
Câu Trần

Duyệt xét lại những dự án lớn, chương trình lớn.
Đi ngủ.

TRÁNH MỶ NHÂN KẾ

03g
–

05g

M.Sảng Giải KýTế
Đằng Xà

Ngủ
Ngủ xoa dịu đau khổ

05g
–

07g

Phục Th.Khôn Di
Bạch Hổ

Về quê. Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ .
Chăm sóc vườn cây

Cúng Khai trương các ngành ăn uống

07g
–

09g
Thăng Q.Muội Thái

Huyền Vũ

Khai Trương: ngành Thang máy –TRực  thăng - Cần cẩu - 
Máy nâng - Con đội - Khu thương mại cao tầng - Văn phòng 

cao ốc - Thông tin liên lạc - Bưu Điện - Điện thoại - Báo 
chí...

Xuất hành:Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ
Ngành hàng không cúng Tổ

09g
–

11g

Sư Phục Th.Khôn
Thanh Long

Khai Trương:Giáo dục, Sư Phạm, Văn hóa - Địa ốc, Khoan 
giếng, Khoan cọc nhồi Xây dựng, Xây dựng,...đào giếng....
Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm người 

thân - Thầy Cô - bạn bè.Làm từ thiện
Ngành Giáo dục cúng Tổ. Cúng Đất Đai
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11g
–

13g

Khiêm Giải Th.Khôn
Chu Tước

Khai Trương:Trại Hòm - Hiệp Hội người về Hưu - Hội Bảo 
vệ Trẻ em và Phụ nữ- Hội chống Bạo Hành…

Lui về nơi – Đồng ruộng –có tiền thì mua đất nông nghiệp
13g
–

15g
T.Khôn T.Khôn Dự  

Câu Trần
Khai Trương: Bảo hiểm, Địa ốc - vườn cây - Ca nhạc...

Nên cúng Ông Bà
Đất nông nghiệp còn lên giá ,nên chưa cần thiết bán

15g
–

17g
Thái  Q.Muội Nhu

Đằng Xà

Khai Trương:Sản xuất kinh doanh các loại Cân, máy đo, 
Thủy bình, Thông tin liên lạc, Bưu Điện, Văn hóa, Giáo dục,  

Điện thoại, Báo chí, Đào tạo người Mẫu..
Xuất hành:Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ Cầu nguyện 

bình an, cầu nguyện Hòa bình....
Mọi việc nên hiểu biết nội tình cặn kẻ mới làm

17g
-

19g

Lâm Phục Tổn
Bạch Hổ

Khai Trương:Trùng tu di tích, Thiết bị Phục hồi chức năng, 
Hội Phụ lão, Sư phạm, Y khoa, Bệnh viện, Bảo hiểm, Bảo vệ, 

Bảo trì, Quản lý
Xuất hành:Thăm bậc Trưởng thượng, Bạn bè, Hàng xóm, Xã 

giao, Làm từ thiện
Cúng Tổ ngành Bảo quản, Bảo trì, Bảo vệ

Tu bổ tổ đình tích phước

19g
-

21g
M.Sảng Giải Khiêm

Huyền Vũ
Xem lại nhang đèn, đèn chiếu sáng, cửa nẻo. Trước khi đi 

ngủ-

21g
–

23g
Phục Th.Khôn Lâm

Thanh Long Đi chơi nên trở về nghỉ ngơi

Mồng 7
DL: Thứ sáu, 31/01/2020(ÂL: Ngày Quý Dậu, 07/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG

23g  
-   

01g
Lý G.Nhân Tr.Phu

Câu Trần
Xem lại nhang đèn, các chỗ thờ cúng, trước khi đi ngủ

CÚNG ÔNG BÀ TỔ TIÊN
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01g  
–  

03g
Đ.Nhân Cấu Th.Ly

Đằng Xà
Nên đi ngủ

Hoặc vui chơi giải trí cùng người thân trong nhà

03g  
–  

05g
Vô Vọng Tiệm Tùy

Bạch Hổ

Nên ngủ. Không nên thức quá khuya
Không a dua nịnh bợ bọn bá đạo

05g  
–  

07g

Cấu Th.Kiền Th.Kiền
Huyền Vũ

Khai trương: Ký kết các hợp đồng chính thức, hợp đồng 
lớn,…
Xuất hành:  Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Mộ cốt người 
thân…

07g  
–  

09g

Tụng G.Nhân Bĩ
Thanh Long

Khai trương Ngành Luật, Pháp lý, Dịch vụ Mai Táng…
Xuất hành:  Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Viếng Mộ người 
thân

Bất hòa chuyện nhỏ tự gián cách

09g  
–  

11g

Độn Cấu Bĩ
Chu Tước

Khai trươngDịch vụ Mai táng, Trại Hòm….
Cúng TổNgànhTrại Hòm

Lễ Hạ Nêu
11g  

–  
13g

Bĩ Tiệm Quan
Câu Trần

Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Viếng Mộ người thân
KHÔNG TIẾP KHÁCH -vui chơi trong nhà

13g  
–  

15g
T.Kiền T.Kiền Đại Hữu

Đằng Xà

Khai trươngKý kết Hợp đồng lớn, Hợp đồng chánh yếu, 
ngành ngân hàng, Cty vàng bạc, Hối đoái, Ngoại tệ,...
Xuất hành:  Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ,…

Cúng Trời đất và Cầu Tài
15g  

–  
17g

Lý G.Nhân Th.Đoài
Bạch Hổ

Khai trương  Pháp lý, Luật, Cầu cống, Giao Thông, Mua 
bán xe, Xuất  Nhập xe, Ăn uống, Thẩm mỹ, Mỹ phẩm,...
Xuất hành:  Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Cúng dường,…
Chương trình phãi tuân pháp luật dù việc nhỏ
Thật lể phép khi giao tiếp
Trước khi nói nhớ uốn lưởi bảy lần tránh sai phạm

17g  
-  

19g

ĐồngNhân Cấu Độn
Huyền Vũ

Xuất hành:Thăm bạn bè, người khuyết tật, cô nhi quả 
phụ….

Tránh né bạn xấu

19g  
-   

21g
Vô Vọng Tiệm Lý

Thanh Long

Đi xa nên về nhà. Không nên chạy nhanh. Chạy sai luật. 
Đi ngủ
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21g
–  

23g
Cấu Kiền Tụng

Chu Tước Vui chơi trong nhà. Đi ngủ

Mồng 8
DL: Thứ bảy, 01/02/2020(ÂL: Ngày Giáp Tuất, 08/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG
23g  

-  
01g

Cách Cấu Phong
Bạch Hổ

Nên suy nghĩ để đổi mới, cải tổ công việc.
Xa cách đồng chí, đồng môn tráo trở 

01g  
– 

03g
Tùy Tiệm VôVọng

Huyền Vũ

Ngủ
Tùy vô vọng là bọn vô lại ..gần chúng như gần bom mìn

Theo – không được – bọn xâm lược bất lương
Ngủ cho lợi sức

03g 
– 

05g

Đại Quá Kiền Quải
Thanh Long

Ngủ
Không ta thán quá lố- không bất mãn tột độ , không vui say 

quá độ-không si lậm ..không sống ảo
05g 
– 

07g
Khốn G.Nhân Tụy

Chu Tước
Không Khai trương

07g 
– 

09g

Hàm Cấu Tụy
Câu Trần

Khai Trương:Dụng cụ Nhạc - Đồ chơi trẻ em - Đồ kỷ niệm - 
Đồ lưu niệm - Hội họa - Tranh ảnh - Các chất Kết dính - Các 
chất Dẻo - Plastic - Siêu thị - Bến bãi - Nông nghiệp - Trọng 

tài kinh Tế - Môi giới - Thẩm mỹ viện -Quán cafê ….
Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ -  Thăm hàng xóm

09g 
– 

11g

Tụy Tiệm Tỷ
Đằng Xà

Khai Trương:Siêu thị - Bến bãi - Nông nghiệp - các loại Lọc 
nước - Nước tinh khiết - Địa ốc - Xây dựng - Thị trường 

chứng khoán -  Cty Cổ phần - Đãi vàng - Phân kim – Xử lý 
rác...

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm gia 
đình,bậc trưởng thượng,Thủ trưởng,Thầy Cô...
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11g 
– 

13g

Quải Th.Kiền
Đại Tráng-Bạch Hổ

Khai trương: CácCty Trách nhiệm Hữu hạn - Địa ốc - Xây 
dựng - Thị trường chứng khoán - Công trình Dự án - Kế toán - 

Kiểm toán - Pháp lý - Cơ khí cao cấp - Hàng không - Thang 
máy - Cần cẩu - máy Nâng - Khu thương mại Cao tầng…
Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm hàng xóm..

13g 
– 

15g T.Đoài G.Nhân Lý 
Huyền Vũ

Khai trương:Ngành mỹ thuật, Đồ trẻ em, Ngành pháp lý, shop 
quần áo, Nhà bảo sanh, Nhà trẻ, Hoa quả, Luật sư, Pháp lý, 
Cty Nhà nước, Tòa án, Giao thông, Xây dựng, Nội thất, cây 

kiểng,...
Ngành cây kiểng cúng tổ

Ngành ngoại giao,dạ vũ cúng tổ
Cúng Tiễn đưa Ông Bà,

Lễ Hạ Nêu

15g 
– 

17g

Cách Cấu Hàm
Thanh Long

Khai trương: Ngành du lịch, ngành vận tải, vận chuyển, dịch 
vụ hợp đồng, ngành môi giới hôn nhân, ngành vui chơi giải trí, 

ngành vi tính, điện thoại...
Xuất hành: Đi du lịch viếng cảnh, Thăm bạn mới.

Cúng Tiễn đưa Ông Bà,
Lễ Hạ Nêu

Xa mặt cách lòng

17g  
-  

19g

Tùy Tiệm Th.Đoài
Chu Tước

Khai trương: Văn phòng Luật sư, Pháp lý,Tòa án, Giao thông, 
Thông tin, Văn hóa, Truyền thanh, Truyền hình, điện thoại, 
Đào tạo MC, Tiếp tân, Tiếp thị , Người mẫu thời trang, Bán 

hàng trên mạng, Dịch vụ Môi giới, Quán cafê, Thẩm mỹ 
viện...

Xuất hành: Đi du lịch, Thăm bạn mới, Đi ngoại giao,
Cúng tổ Ngành Thông tin, Ngoại giao

19g  
-  

21g
Đ.Quá Kiền Khốn

Câu Trần

Không Khai trương
Nên ở nhà. Mau chóng về nhà
QUÁ – CƯƠNG - ẮT NGUY

21g 
– 

23g

Khốn G.Nhân
T.Khảm - Đằng Xà Thận trọng , đề phong kẻ xấu

Ngủ

Mồng 9
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DL: Chủ nhật, 02/02/2020(ÂL: Ngày Ất Hợi, 09/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG

23g  
-  

01g

P.Hạp KiểnT.Chấn
Huyền Vũ

Nên nghiên cứu cho xong phần chính của công việc.
Đi ngủ.

01g  
–  

03g

Đỉnh Quải ĐạiHữu
Thanh Long

Bồi bổ và đi ngủ
Sắc thuốc-mài dao-ngân hàng- rán làm xong việc -rổi đi ngủ

03g  
-  

05g
VịTế KýTếTấn

Chu Tước
Ngủ.

05g
–

07g

Lữ Đ.Quá Tấn
Câu Trần

Khai trương: Khách sạn, Nhà Trọ, Du lịch, Môi giới, Năng 
lượng, Xe cộ, Giao thông, Ánh sáng,…
Ngành Du lịch, Khách sạn cúng Tổ

07g  
–  

09g

Tấn Kiển Bác
Đằng Xà

Khai trương:Ngành Rửa xe, Phuơng tiện giao thông, Taxi, Xe 
đò, Triển lãm, Năng lượng, Chiếu sáng,..

Cúng Tổ ngành Năng lượng
Không ký hợp đồng

09g  
–  

11g

Đại Hữu Quải 
Th.Kiền - Bạch Hổ

Khai trương:Ngân hàng tài chánh - Vàng bạc đá quý - Thị 
trường chứng khoán - Thị trường Địa ốc - Cơ khí cao cấp - Siêu 

thị - Cửa hàng bách hóa....
Cúng Cầu Tài

11g  
–  

13g

Khuể KýTế Q.Muội
Huyền Vũ

Khai trương:Nhà máy Xay luá,xay bột, cán kim loại, dịch vụ 
cưới hỏi, dịch vụ đám tang,…

KHÔNG CHO VAY MƯỢN

13g  
–  

15g

Th.Ly Đ.Quá 
LữThanh Long

Khai trương: Ngành chiếu sáng , sàn xuất kinh doanh Các loại 
bếp, Nhà hàng khách sạn, nhà trọ, Nhà xe lữ khách,…

Xe chở khách , taxi , xe tải..cúng tổ

15g  
–  

17g
P.Hạp Kiển Khuể

Chu Tước

Khai trương các Ngành Chế biến thực phẩm, các thiết bị cho 
người khuyết tật, Dịch vụ môi giới,...
Không dày xéo, không đay nghiến

17g  
-  

19g

Đỉnh Quải Vị Tế
Câu Trần

Khai trương: Ngành Luyện kim, sản xuất kinh doanh Lư đồng, 
Chế tạo Dược phẩm, ngành Đúc, Nung gạch ngói,…

Không nên hứa lèo , hứa cuội
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19g  
-   

21g

Vị Tế KýTế Mông
Đằng Xà

Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm mộ cốt người thân. Kiểm tra cửa 
nẻo, nhang đèn,…

21g  
–  

23g

Lữ Đ.Quá Độn
Bạch Hổ

Nên về nhà nghỉ ngơi
Không giao du với bọn lang thang đầu đường xó chợ

Ngày 10
DL: Thứ hai, 03/02/2020 (ÂL: Ngày Bính Tý, 10/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG
23g
–

01g

Hằng Quải Đ.Tráng
Chu Tước

Cúng Tổ tiên, Ông bà
Đi ngủ

01g
–

03g
Giải KýTế Dự

Câu Trần
Kiểm tra cửa nẻo. Đi ngủ

03g
–

05g
T.Quá Đ.Quá Dự

Đằng Xà
Đi ngủ

05g
–

07g Dự Kiển ThKhôn
Bạch Hổ

Khai Trương:Vui chơi giải trí - Thiết bị Báo động - Cửa các 
loại - Công ty Bảo vệ - Công ty Bảo hiểm - Dụng cụ thiết bị 

hỗ trợ người Tàn tật - Nông nghiệp - Địa ốc - Dự án xây 
dựng – Ngành Thiết kế.

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ - Thăm bạn bè 
- Thăm người quen - Thăm hàng xóm

Ngánh sân khấu – nhảy đầm cúng tổ.

07g  
–  

09g

ĐTrángQuải Quải 
Huyền Vũ

Khai Trương:Hàng không,Thang máy, Nâng cẩu, Xây 
dựng,Hàng Cao cấp, Cty Trách nhiệm Hữu hạn, Thị trường 

chứng khoán, Văn phòng, Thương mại cao ốc...
Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Về quê, chúc Tết người 
thân, Chúc Tết Thầy Cô, Thăm người cao tuổi, bà con hàng 

xóm,....-

09g  
–  

11g
QMuội KýTế Khuể

Thanh Long

Khai Trương: Dịch vụ cưới hỏi,  Nghề xiếc, ảo thuật, Sân 
khấu, Trại hòm, quán Bar, Karaoke...

Xuất hành: Không xuất hành- không mê sắc dục
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11g  
–  

13g
Phong ĐQuá TQuá

Chu Tước

Khai Trương:Các dịch vụ du lịch,Các ngành mỹ thuật, Các 
ngành pha chế tổng hợp.Ký hợp đồng nhỏ,Thành lập công ty 

nhỏ.
Xuất hành: Về quê thăm ông bà cha mẹ, Họp mặt cùng họ 

hàng, Thăm Trưởng Tộc,thăm bạn đồng nghiệp. 
CHỚ BỎ TÉP BẮT TÔM 

( vì chỉ là Thịnh đại nhỏ thôi, đừng bị dụ gạt)
13g  
–  

15g
Chấn Kiển QMuội

Câu Trần

Khai Trương:Dịch vụ du lịch, Các ngành vận chuyển vận 
tải, Thiết bị cho người khuyết tật, Tụ điểm Ca nhạc, Karaoke, 

Dancing (Nhảy đầm), Bar...
Xuất hành: Đi thăm người tàn tật, người neo đơn, Khu vui 

chơi giải trí, Tụ điểm ca nhạc....
Tránh mỷ nhân kế

15g  
–  

17g
Hằng Quải Giải

Đằng Xà
Khai Trương:Ngành khảo cổ, Môi giới hôn nhân, Giao 

thông, Thông tin, Truyền thanh truyền hình...
Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Nhà Thờ Tổ,Thăm 
người cao tuổi, Trưởng Tộc, Chúc tết Thầy Cô, Thăm Thủ 

Trưởng, Thăm bạn thâm giao, Đồng nghiệp...
Cúng Ông Bà

17g  
–  

19g
Giải KýTế Sư

Bạch Hổ

Khai Trương:Du lịch, Dịch vụ môi giới, Dịch vụ Bến bãi, 
Thông tin, Báo chí, Viễn thông, Buôn bán áo mưa,Dù, Nón, 

Khoan giếng....
Xuất hành:Thăm người cao tuổi, Trưởng Tộc, Khu vui chơi 

giải trí, Xem ca nhạc, Hát karaoke, làm từ thiện...
Nghành Thủy cục, Thủy Hải Sản, 

ngành giải trí cúng Tổ
19g  
–  

21g
TQuá ĐQuá Hàm

Huyền Vũ

Không nên xuất hành. Nên ở nhà chơi với con cái
Tiểu thương cúng Tổ

Ngành vi tính cúng tổ
21g  
–  

23g
Dự Kiển Tấn
Thanh Long Thận trọng đi đứng. Coi chừng cửa nẻo. Đi ngủ

Ngày 11
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DL: Thứ Ba  04/02/2020 (ÂL: Ngày Đinh Sửu, 11/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG
23g  
–  

01g

Hoán Di Quan
Câu Trần Nên về nhà

01g  
–  

03g

Tiệm Vị Tế Quan
Đằng Xà Đi Ngủ

03g  
–  

05g

Quan Bác Bĩ
Bạch Hổ Ngủ dưỡng sức.

05g  
–  

07g

T.Súc Khuể Đ.Súc
Huyền Vũ

Xuất hành:Tránh gây gổ, bất hòa. Không nên quá cả tin...
Không khai trương

07g  
–  

09g

Tr.Phu Di Tiết
Thanh Long

Khai Trương:Công trình Chùa, Nhà Thờ, Các công trình 
Trùng tu Di tích, Dụng cụ Đo lường, Đo đạc,Lương thực 

thực phẩm, Giường tủ bàn ghế, Siêu thị , Nhà đất, Các thiết 
bị Phòng vệ, Phát hành Kinh sách...

Xuất hành:Viếng Chùa, Nhà Thờ, Người lớn tuổi,..
.

09g  
–  

11g
Gia Nhân Vị Tế Tiệm

Chu Tước

Khai Trương:Đồ Trẻ em, Nhà bảo sanh, Mẫu giáo nhà trẻ, 
Sản xuất kinh doanh Mắm, Các loại thực phẩm khô, Đồ hộp, 

Địa ốc, Đồ điện gia dụng, Hoa Quả, Cầu thang, Thảm lăn, 
Tiền vàng mã....

Xuất hành:Chúc tuổi người thân,Thăm người thân họ 
hàng,Thăm bạn bè, Thăm đồng nghiệp, 

Thăm hàng xóm, nhà trẻ
Cúng Ông Bà Tổ Tiên

Cầu Phúc Lộc Thọ - Cúng Thần Tài
11g  
–  

13g Ích Bác TrungPhu
Câu Trần

Khai Trương: Ngành Hàng không, Dịch vụ Mai táng,Dịch vụ 
ngân hàng, Các công trình về Chùa hoặc Nhà Thờ, Dụng cụ 
đo lường, Đo đạc, Kinh doanh các loài chim, Ong Mật,Trại 
Hòm, Khai thác hầm mỏ, Khai thác đá, Thang máy, Xuất 

hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Viếng mộ,...
Kiểm tra tiền lời trong công ty

Cúng Cầu Tài Lộc, Cúng Thần Tài.
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13g  
–  

15g Th.Tốn Khuể Hoán
Đằng Xà

Khai Trương:Ngành Hàng Hải, Kinh doanh buôn bán, Nệm, 
Quạt gió, Máy bơm, Súng săn, Cán ép, Nhạc cụ dân tộc (Kèn, 
trống, sáo, đàn,…), Vựa ve chai, Vựa sắt vụn.
Xuất hành: Thăm người neo đơn, Trẻ mồ côi, viếng mộ cốt 
người thân, Thăm hàng xóm, Thăm họ hàng người thân.

Cúng Tổ ngành Xuất nhập khẩu.

15g  
–  

17g

Hoán Di Tụng
Bạch Hổ

Khai Trương:ngành Đánh bắt cá, ngành Thuộc da, Công ty 
Luật, Điện thoại, Tàu bè,...
Xuất hành:Viếng Chùa, nhà Thờ, Làm Từ thiện,...

17g  
–  

19g

Tiệm Vị Tế ThCấn
Huyền Vũ

Khai Trương:Cửa hàngĐồng hồ, Điêu khắc,Mắt kiếng, Cầu 
thang, Đệm lót...,cửa ,bàn ghế
Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Cúng Dường, Xin lộc, 
Làm tốt tăng phúc...

19g  
–  

21g
Quan Bác Tỷ
Thanh Long

.
Cúng Tổ Tiên

Ngành Tranh ảnh, họa sĩ, thợ chụp hình, truyền 
hình cúng tổ

21g  
–  

23g

T.Súc Khuể Th.Tốn
Chu Tước

Thăm mộ cốt người thân
Quây quần trong gia đình.

Ngày 12
DL: Thứ Tư 05/02/2020 (ÂL: Ngày Mậu Dần, 12/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG
23g  –  
01g Kiển VịTế Tỷ

Bạch Hổ
Ngủ

01g  –  
03g Tỷ Bác Tụy

Huyền Vũ
Ngủ

03g  –  
05g Nhu Khuể Thái

Thanh Long
Ngủ

05g  
–  

07g

Tiết Di Tr.Phu
Chu Tước

Khai trương: Quán Café, Quán điểm tâm, Dịch vụ  môi giới, 
Cửa hàng quần áo lót, dây nịt, bóp, giầy dép…

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm người lớn tuổi,...
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07g  
–  

09g

Ký Tế Vị Tế Kiển
Câu Trần

Khai Trương: Cty dịch vụ hợp đồng, Trọng tài kinh tế, Đồ 
khô, Đồ hộp, Thiết bị hỗ trợ người tàn tật...

Xuất hành:Thăm trại trẻ Mồ Côi –Trại  Người Khuyết Tật. 
Không ký hợp đồng

09g  
–  

11g

Truân Bác Tiết
Đằng Xà

Không xuất hành, Không ký hợp đồng mới.
Khai Trương: Thủy Hải Sản, Khoáng sản, Khoan giếng,  

Khoan cọc nhồi, Dụng cụ lặn, Điện lạnh, Hải sản khô, Dụng cụ 
câu, Sản xuất kinh doanh  Mắm, Đồ hộp,...làm việc từ thiện

Cúng Tổ ngành Thủy Hải sản - Khoáng sản.
11g  
–  

13g Tỉnh Khuể Th.Khảm
Bạch Hổ

Khai Trương: Nhà Nguyện, Phòng Tĩnh tâm, Phòng Ngồi 
Thiền, Thủy hải sản, Khoan giếng,  Khoan cọc nhồi, Dụng cụ 

lặn, Điện lạnh, Đãi vàng, Dụng cụ câu, Đồ hộp...
Ngành đóng tàu , tàu lặn ,

ngành nước uống , bia rượu cúng tổ

13g  
–  

15g Th.Khảm Di Khốn
Huyền Vũ

Khai Trương: Ngành Công an, Tình báo, Ngành đường Thủy, 
Ngành Cán ép, Quán nước mía, Quán Café giải khát, Ngành  

Thủy cục, Ngành  Cầu đường,…
Cúng Tổ Ngành Công an.

Ngành Cầu Đường.

15g  
–  

17g

Kiển Vị Tế Khiêm
Thanh Long

Xuất hành: Thăm trẻ Mồ côi, Công tác xã hội.
Khai Trương: Sản xuất kinh doanh Mắm, Thực phẩm Khô, 
Bệnh viện, Trại Hòm,Thiết bị hỗ trợ người khuyết tật...

Trở ngại ráng lo xong, nếu không  bằng như sẽ gặp :
 ách giửa đường mang vào cổ

17g  
–  

19g

Tỷ Bác Quan
Chu Tước

Xuất hành: Về quê, Đi chơi Công viên nước, Xem ca nhạc, 
Thăm nom mộ phần Tổ tiên,..

Khai Trương: Khoan giếng, cọc nhồi, Các loại Lọc nước, 
Nước tinh khiết, Cơ quan Thanh tra, Kiểm toán, Du lịch, Tụ 

điểm vui chơi, Khu giải trí,Tiệm chụp hình, Rạp hát, Sân khấu, 
Đãi vàng, Phân kim,...

Cúng Tổ ngành Du Lịch - Thủy cục
Cúng tổ tiên ông bà

19g  
–  

21g

Nhu Khuể Tỉnh
Câu Trần

Xuất hành: Chúc Tết người cao tuổi, Hội họp bạn cũ...
Khai Trương: Thủy hải sản, Tàu bè, Khoan giếng, Khoan 
cọc nhồi, Dụng cụ lặn, Giường tủ bàn ghế,  Cty Cố vấn, 

Trọng tài Kinh tế, Chế biến Tổng hợp, Đông lạnh, Quần áo 
tắm, Quần áo Lót,...
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21g  
–  

23g
Tiết Di Truân

Bạch Hổ
Ăn uống nên thận trọng

Đi ngủ sớm.

Ngày 13
DL: Thứ Năm, 06/02/2020(ÂL: Ngày Kỷ Mão, 13/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG
23g  
–  

01g
Bác Th Khôn Tấn

Thanh Long Xem lại Cổng Rào, đèn trong nhà. Nên đi ngủ.

01g  
–  

03g

Đ.Súc QMuội T.Súc
Chu Tước Ngủ

03g  
–  

05g

Tổn Phục Lâm
Câu Trần Ngủ

05g  
–  

07g

Bí Giải Th.Cấn
Đằng Xà

Dọn dẹp nhà cửa. Xem lại Cổng, Rào
Khai Trương:Cửa hàng rèm màn, Giường tủ bàn ghế, Ngành 
Trang điểm, viện Thẩm mỹ, Mỹ phẩm, Trang trí nội thất,...
Ngành sân khấu, Điện ảnh, Thẩm Mỹ và đèn chiếuCúng Tổ 

07g  
–  

09g

Di Th.Khôn Tổn
Bạch Hổ

Cẩn thận ăn uống
Khai Trương: Các ngành liên quan đến bảo hiểm, Bảo hiểm 
nhân thọ, Tu bổ tu sửa,Trùng tu di tích.

Nhà hàng,quán ăn ,thức ăn cúng tổ

09g  
–  

11g

Cổ Q.Muội Mông
Huyền Vũ

Xuất hành: Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Tĩnh tâm,...
Khai Trương:Dụng cụ Âm nhạc, Khảo cổ,Trùng tu văn hóa, 
Dịch vụ Cưới hỏi, Hát xiệc, Ảo Thuật, trại Hòm, Kho hàng, 
Bến bãi, Cty Cổ phần, ngành Hóa trang,...

Cúng Tổ Ngành Ảo thuật – Xiếc
Không ký hợp đồng
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11g  
–  

13g
Mông Phục Vị Tế

Thanh Long

Xuất hành: Viếng mộ người thân, người neo đơn, Trại Trẻ mồ 
côi...
Khai Trương: Cửa hàng giặt giũ, Phục trang, Phục chế, Cửa 
hàng bán đồ cũ, Đồ lót, Bảo hiểm, Áo khoác, Khẩu trang, Váy 
chống nắng, Dịch vụ ma chay, Ngành Tu bổ, Trùng tu di tích,...

Trong lòng mờ ám ắt nhận thất bại
13g  
–  

15g

Th.Cấn Giải Tiệm
Chu Tước

Xuất hành: Làm từ thiện, Thăm trẻ Mồ côi, Tích phúc lộc,...
Khai Trương:Khách sạn, Nhà nghỉ, Kho bãi,... Cửa hàng Nón 
Dù,Bàn ghế giường tủ, Ngành Văn hóa, Ngành Viễn thông, 
Ngành Du lịch, Khu Giải trí, quỹ Tín dụng,...

15g  
–  

17g

Bác T.Khôn ThKhôn
Câu Trần

Xuất hành: Viếng mộ người thân, Thăm bạn bè đang bị bịnh
Khai Trương:Dịch vụ mai táng, Trại Hòm, Nhà Máy xay xát, 
Chế biến thức ăn cho em bé,

Thực phẩm giả , xấu ,người có chức năng lo tra cứu

17g  
–  

19g

Đại Súc QMuội Cổ
Đằng Xà

Xuất hành:Không nên hội họp liên hoan, Thăm viếng Chùa, 
Nhà Thờ...
Khai Trương:Ngành Bảo hiểm, Ảo thuật, Xiếc, Múa rối, Hài 
kịch, Dịch vụ Hiếu hỉ, Sân khấu, Điện ảnh, Điện tử, Vi tính,...

19g  
–  

21g

Tổn Phục Di
Bạch Hổ

Xuất hành:  Thăm người neo đơn, Trẻ Mồ côi, người Bịnh, 
người già...
Khai Trương: Mua bán Máy xúc, máy ủi,...

Cẩn thận ăn uống có chất gây bịnh
21g  
–  

23g

Bí Giải Di
Huyền Vũ

Xem lại cổng Rào, Thắp đèn cho sáng
Giường chiếu mùng mền phải sạch

Ngày 14
DL:Thứ sáu, 07/02/2020(ÂL: Ngày Canh Thìn, 14/1/Canh Tý)

THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG
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23g 
– 

01g
Thái  QMuội Nhu

Câu Trần
Thắp nhang các chỗ thờ cúng trong nhà.

Đi ngủ

01g 
– 

03g
Lâm Phục Tổn

Đằng Xà
Ngủ

03g 
– 

05g
M.Sảng Giải Khiêm

Bạch Hổ
Ngủ

05g 
– 

07g

Phục Th Khôn Lâm
Huyền Vũ

Xuất hành: Về quê cúng Tổ tiên, Ông bà, Viếng Chùa, 
Nhà Thờ, Bậc trưởng thượng...

Khai Trương: Ngành Y tế, Điều dưỡng, Ngành Giáo 
dục, Ngành Phục chế, Phục trang, Phục hồi Chức năng, 

Trùng tu di tích, Bảo vệ, Bảo hiểm,...

07g 
– 

09g
ThăngQ.Muội Sư

Thanh Long

Xuất hành: Đi hành hương, Làm từ thiện, Công tác xã 
hội....

Khai Trương:Khu thương mại  cao tầng, Thang máy, 
Nâng cẩu, Thông tin liên lạc, Bưu Điện, Điện thoại, 

Báo chí, Văn hóa, Giáo dục, Đào tạo,...
Cúng Tổ Ngành Giáo dục

Cúng tổ ngành trực thăng , máy bay

09g 
– 

11g

Sư Phục Giải
Chu Tước

Xuất hành: Làm Từ thiện, Cứu Trợ, Công tác xã hội,...
Khai Trương:Ngành Giáo dục, Sư Phạm, Y tế, Thiết bị 

Phục hồi chức năng, Nông nghiệp, Phục chế, Phục 
trang, Trùng tu di tích, Siêu thị, Khoan giếng, Viễn 

thông, Bưu điện, Thủy cục,...
Cúng Tổ ngành Giáo dục – Viễn thông – Thủy cục

11g 
– 

13g

Khiêm Giải Kiển
Câu Trần

Xuất hành: Tham gia cứu trợ, làm từ thiện. Không ký 
hợp đồng.

Khai Trương: Hiệp Hội người về Hưu, người khuyết 
tật, Các loại phương tiện di chuyển, Viễn thông, Điện 

thoại,...
Việc nên  thoái thân

13g 
– 

15g

Th.KhônThKhôn Bác
Đằng Xà

Xuất hành: Cúng mộ cốt người thân,...
Khai Trương:Dịch vụ cho Phụ nữ, Địa ốc, Dịch vụ mai 
táng…
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Cúng Thổ Địa – Cúng Tổ Tiên
Cúng tổ ngành địa ốc  ( vỉ đất đai đang thời xuống giá)

15g 
– 

17g
Thái Q Muội Thăng

Bạch Hổ

Xuất hành: Cúng Tạ ơn Trời đất, Viếng Chàu, Nhà 
Thờ...

Khai Trương:Ngành  Hàng không, Thang máy, Nâng 
cẩu, Đo lường, Đo đạc, Thông tin liên lạc, Bưu điện, 
Điện thoại, Báo chí, nhà Sách, Thư viện, Thiên văn, 

Khí tượng, Ảo thuật, Xiếc, Múa rối, Hài kịch, Dịch vụ 
Hiếu hỉ,...

17g 
- 

19g
Lâm Phục Phục

Huyền Vũ

Xuất hành: Cúng Tổ tiên, Đi xa nên trở về,….
Khai Trương:Ngành Giáo dục, Sư phạm, ngành Y 
dược, Bảo vệ, Bảo hiểm, Dụng cụ phục hồi chức năng,...

Cúng Tổ ngành Bảo hiểm, Bảo vệ, Bảo quản, Bảo 
trì, Nhà giáo

19g 
- 

21g
M.Sảng Giải Phục

Thanh Long Nên ở nhà. Không cần thiết, không nên đi ra ngoài

21g 
– 

23g

Phục ThKhôn ThChấn
Chu Tước

Nên quay về nhà
Ở nhà tổ chức hát hò, vui chơi

Cúng Tổ ngành Phục hồi chức năng

Ngày 15
DL: Thứ bảy,08/02/2020 (ÂL: Ngày Tân Tỵ ,15/01/Canh Tý)

THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG

23g  
–  

01g

Lý G.Nhân Đoài
Đằng Xà

Xem lại các nơi thờ cúng trong nhà
Ngủ dưỡng sức.

01g  
–  

03g

Đ.Nhân Cấu Độn
Bạch Hổ Nên đi ngủ
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03g  
–  

05g

Vô Vọng Tiệm Lý
Huyền Vũ

Nên ngủ

05g  
–  

07g

Cấu Th.Kiền Tụng
Thanh Long

Xuất hành: Thăm viếng đồng nghiệp, cấp trên để kết 
hợp, bàn luận các việc chính yếu cho cả năm.

Khai Trương: Văn phòng Luật sư, Hiệp Hội, Câu lạc 
bộ, Nhóm,...

Đề phòng gặp sự bất hòa
Tránh kiện tụng

(Bàn luận không bàn cãi)

07g  
–  

09g Tụng G.Nhân Hoán
Chu Tước

Xuất hành: Người nhà tránh cãi nhau,  nhất là lúc đang 
di chuyển.

Khai Trương:Luật sư, Pháp lý,Tòa án, Xây dựng, 
Kinh sách, Hoa quả, Nhà trẻ, Nhà bảo sanh, Sản xuất 
Mõ, Khánh, Trống Kèn, Máy hát, Máy nghe nhạc, các 

loại cửa, các loại Chuông báo, Điện thoại...

09g  
–  

11g
Độn Cấu Lữ

Câu Trần

Bỏ bớt chi nhánh nhân viên không cần thiết.
Khai Trương: Cơ sở làm thú nhồi bông, Xưởng làm 
nhãn mác, Đóng chai hộp, Đóng gói, Khách sạn, Nhà 

trọ, Xe khách, Xe bus...

11g  
–  

13g

Bĩ Tiệm Tụy
Đằng Xà

Xuất hành:  Tránh tụ tập, hội họp
Khai Trương: Trại Hòm, Dịch vụ Ma chay, Hội từ 

thiện, Cửa hàng bách hóa, Cửa hàng bình dân,...

13g  
–  

15g

Th.Kiền Th.Kiền Cấu
Bạch Hổ

Xuất hành:  Đi viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm bậc 
Trưởng Thượng, Họp mặt người thân, Bạn bè, Ân nhân, 

Ký kết hợp đồng...
Khai Trương: Địa ốc, Thị trường chứng khoán, Ngân 
hàng tài chính, Kế toán, Xây dựng, Pháp lý, Cty Nhà 

nước, Cơ khí, Công ty cổ phần,...
Nên ký hợp đồng

15g  
–  

17g

Lý G.Nhân Vô Vọng    
Huyền Vũ

Xuất hành:  Ra đường cẩn thận, tuân thủ luật đi 
đường...

Đề phòng trộm cướp lúc đi đường
Khai Trương:Ngành luật sư, Pháp lý, Cty Nhà nước, 
Tòa án, Giao thông, Công trình Chùa hoặc Nhà Thờ, 
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Trùng tu di tích, Đài thông tin, Điện thoại, Văn hóa, 
Truyền thanh, Truyền hình...

17g  
–  

19g

Đ.Nhân Cấu Vô Vọng
Thanh Long

Xuất hành:Cứu trợ, làm từ thiện .Thăm người  khuyết 
tật, cô nhi quả phụ.

Khai Trương: Công ty khai thuế, Cơ quan thu thuế, 
Tiệm chụp hình, Photocopy, In ấn,...

19g  
–  

21g

Vô Vọng Tiệm Ích
Chu Tước

Khai Trương: Công ty khai thuế, Cơ quan thu thuế, 
Cục thuế,..

Không ký hợp đồng

21g
–  

23g

Cấu Th.Kiền Đỉnh
Câu Trần

Thảo hoặc ký hợp đồng với công ty lớn. 
Ngày hẹn ký phải chắc chắn.

Hẹn hò gặp gỡ anh em bạn bè.

Ngày Mậu Thân 12 tháng 12 Năm Kỷ Hợi DL 06/1/2020
Giờ Hằng Quải Đại tráng


